	TRƯỜNG THCS QUỲNH MAI
NĂM HỌC 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 6
THỜI GIAN: 90’



I. Trắc nghiệm (2đ):
Bài 1: Chọn phương án trả lời đúng: (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi 1. A)
1) Các phân số sau phân số nào tối giản:
	
     A. 
	
     B. 
	
     C. 
	
     D. 


2) Cặp số nào sau đây là hai số nghịch đảo của nhau:
	     A. 0,5 và 5
	

     B.  và 
	
     C.  và 3,5
	     D. 3 và -3


3) 75% của 40 là:
	     A. 10
	     B. 15
	     C. 30
	     D. 5


4) Điểm M nằm trên đường tròn (A; 5cm). Độ dài AM là:
	     A. 3cm
	     B. 5cm
	     C. 10cm
	     D. 2,5cm


Bài 2: Khẳng định sau đúng (Đ hay sai (S): (Ví dụ: Câu 1 khẳng định đúng thì ghi 1.Đ)


	1) Số đối của  là 

	2) Biết M =  thì M < 0.
	3) Mọi phân số đều viết được dưới dạng có mẫu dương.
	4) Góc 1530 và góc 470 là hai góc bù nhau.
II. Tự luận (8đ):
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):
	
a) 
	
b) 
	
c) 


Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
	
a) 
	
b) 
	
c) 


Bài 3: (1,5 điểm)

	Bạn Lan đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc  số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối cùng. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang.
Bài 4: (2 điểm)

	Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho 

	a/ Tính số đo ?


	b/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy có chứa tia Oz, vẽ tia Ot sao cho: . Tia Oz có phải là tia phân giác của  không? Vì sao?

Bài 5: (0,5 điểm) Tính A = 
(Lưu ý: Học sinh không được dùng máy tính)
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1) Gilg i PIomE i s 153 ding: (i duc Cdu 1 chon ddp dn A thi ghi 1. 4)
hin luzw sau phan s6 nao t6i gian:
Rl <] - 2
Bi=— e b2y
9 15 14

2 Cap sb az i 5
80 nio sau ddy 1a hai s6 nghich dao cia nhau:
A 0,5vas B_;f Vais C,%vﬁ]j D.3va-3
3) 75% cua 401: 7

4 B.15 €30 D.5
)Dlém M nm trén duong tron ( A; Sem). DO dai AM la:
A 3cm B. Scm C. 10em D. 2,5em

BAi 2: Khing dinh sau ding (D )hay sai (S): (Vi dw: Caul Khiing dinh diing thi ghi 1.D)

15661 coa = 1 2
355

2
2) Biét M :(—3)_(’75) (~2018) thiM<0.

3) Moi phén s6 déu viét duge dudi dang ¢o mau duong.
4) Géc 153° va goe 47° 1a hai goc b nhau

~ ILTylugn (8
. 1: (2 diém) Thyc hién phép tinh (hop 1y néu c6 thé):

pre h)(l,(:s—l)-.5+i c)75°/n:£721.(—l)
%) 575 o

1
b) (4,5-2x) 17:%4 ) \v‘g\—ias%

1 >
ay. Ngay thir nhét doc . s6 trang. Ngdy thi hai doc

Ban Lan doc mot cubn séch trong ba ng:

60% sb trang con lai. Ngay th ba doc 1t 60 trang cubi cing. Tinh xem cudn séch ¢6 bao
nhiéu trang
2 diém)

Cho hai tia Ox, Oy dm nhau, V& tia Oz sao cho x0z =120

a/ Tinh s6 do yOz ?
b/ Trén ciing mot nira mat plmm_ b la

<Ot = 60° . Tia Oz ¢6 phai a tia phin gidc ciia yOt khong
joR 10 10

10,
él = —_—t- A e
52 (0,5 diém) Tinh A=+ 320+ =0

2 dudng thiing Xy O chira tia Oz, v& tia Ot sao cho:

? Vi sao?

B

(Lueu y: Hoc sinh khng dwge ding may tinh)
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